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Bản án số: 18/2021/HS-ST 

Ngày: 23-12-2021 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Văn Nam.  

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Hà Thị Vũ. 

Ông Lê Quang Nhuận.   

- Thư ký phiên tòa: Bà Ngô Thị Hạnh, Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Điện 

Biên. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên tham gia phiên tòa: Bà  

Phạm Thị Chung và bà Ngô Thị Thảo, Kiểm sát viên. 

Trong các ngày 22 và 23 tháng 12 năm 2021, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh 
Điện Biên xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 29/2021/TLST-HS 

ngày 25 tháng 11 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 
16/2021/QĐXXST-HS ngày 08/12/2021, đối với các bị cáo:  

1. Hạng Quáng B (Tên gọi khác: Hạng Quáng S), sinh ngày 01/01/1965, 

tại xã C, huyện X, tỉnh Hà Giang. Nơi cư trú: Thôn B, xã C, huyện X, tỉnh Hà 
Giang; nghề nghiệp: Làm nương; trình độ văn hóa: Không; dân tộc: Mông; giới 

tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hạng Seo Q, sinh năm 
1942 (Đã chết) và bà Thào Thị S (Đã chết); bị cáo có vợ Giàng Thị H, sinh năm 

1967, có 05 người con, con lớn nhất sinh năm 1995, con nhỏ nhất sinh năm 2007; 
tiền án: Không, tiền sự: Không; Nhân thân: Chưa bị kết án và chưa bị xử lý vi 

phạm hành chính. 

Bị cáo bắt bị từ ngày 25/9/2021, tại Trại tạm giam Công an tỉnh Điện Biên 
cho đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

2. Hạng Quáng D (Tên gọi khác: Không), sinh ngày 01/01/1983, tại xã C, 

huyện X, tỉnh Hà Giang. Nơi cư trú: Thôn B, xã C, huyện X, tỉnh Hà Giang; nghề 
nghiệp: Làm nương; trình độ văn hóa: Không; dân tộc: Mông; giới tính: Nam; tôn 

giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hạng Seo Q, sinh năm 1942 (Đã chết) 
và bà Thào Thị S (Đã chết); bị cáo có vợ đầu Cử Thị S, sinh năm 1976, hiện đang 

chung sống như vợ chồng với Thào Thị V, sinh năm 1993 (không làm thủ tục 
đăng ký kết hôn); tiền án: Không, tiền sự: Không; Nhân thân: Chưa bị kết án và 

chưa bị xử lý vi phạm hành chính. 
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Bị cáo bị tạm giam từ ngày 09/4/2021, tại Nhà tạm giữ Công an huyện Đ cho 
đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

3. Sùng Seo Q (Tên gọi khác: Không), sinh ngày 11/10/1996, tại xã C, 

huyện X, tỉnh Hà Giang. Nơi cư trú: Thôn S, xã C, huyện X, tỉnh Hà Giang; nghề 
nghiệp: Làm ruộng; trình độ văn hóa: 6/12; dân tộc: Mông; giới tính: Nam; tôn 

giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Sùng Seo T (Đã chết) và bà Hạng Thị 
M, sinh năm 1967; bị cáo có vợ Củ Thị C, sinh năm 2000 và có 02 người con, con 

lớn sinh năm 2017, con nhỏ sinh năm 2020; tiền án: Không, tiền sự: Không; Nhân 
thân: Chưa bị kết án và chưa bị xử lý vi phạm hành chính. 

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 09/4/2021, tại Nhà tạm giữ Công an thành phố 

Đ cho đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

4. Hạng Seo S (tên gọi khác: Không), sinh ngày 30/4/1995, tại xã C, huyện 
X, tỉnh Hà Giang. Nơi cư trú: Thôn B, xã C, huyện X, tỉnh Hà Giang; nghề nghiệp: 

Làm nương; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Mông; giới tính: Nam; tôn giáo: 
Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hạng Quáng B (tên gọi khác: Hạng Quáng 

S), sinh năm 1965 và bà Giàng Thị H, sinh năm 1967; bị cáo có vợ Giàng Thị D, 
sinh năm 1998 và có 02 người con, con lớn sinh năm 2015, con nhỏ sinh năm 

2016; tiền án: Không, tiền sự: Không; Nhân thân: Chưa bị kết án và chưa bị xử lý 
vi phạm hành chính. 

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 09/4/2021, tại Nhà tạm giữ Công an thành phố 

Đ cho đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

5. Hạng Seo Củi (tên gọi khác: Không), sinh ngày 01/9/1997, tại xã C, 
huyện X, tỉnh Hà Giang. Nơi cư trú: Thôn B, xã C, huyện X, tỉnh Hà Giang; nghề 

nghiệp: Làm nương; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Mông; giới tính: Nam; tôn 
giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hạng Quáng D, sinh năm 1983 và bà 

Cử Thị S, sinh năm 1976; bị cáo chung sống như vợ chồng với Giàng Thị Mỷ, 
sinh năm 2004; tiền án: Không, tiền sự: Không; Nhân thân: Chưa bị kết án và 

chưa bị xử lý vi phạm hành chính. 

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 09/4/2021, tại Nhà tạm giữ Công an huyện Điện 
Biên, tỉnh Điện Biên cho đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

6. Sùng Seo C (tên gọi khác: Không), sinh ngày 01/01/1998, tại xã C, huyện 

X, tỉnh Hà Giang. Nơi cư trú: Thôn S, xã C, huyện X, tỉnh Hà Giang; nghề nghiệp: 
Làm ruộng; trình độ văn hóa: 7/12; dân tộc: Mông; giới tính: Nam; tôn giáo: 

Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Sùng Seo T (Đã chết) và bà Hạng Thị M, 
sinh năm 1967; bị cáo có vợ Lù Thị M, sinh năm 2002 và có 01 con, sinh năm 

2020; tiền án: Không, tiền sự: Không; Nhân thân: Chưa bị kết án và chưa bị xử lý 
vi phạm hành chính. 

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 09/4/2021, tại Nhà tạm giữ Công an thành phố 

Đ, tỉnh Điện Biên cho đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

7. Sùng Seo V (tên gọi khác: Không), sinh ngày 10/5/2000, tại xã C, huyện 
X, tỉnh Hà Giang. Nơi cư trú: Thôn S, xã C, huyện X, tỉnh Hà Giang; nghề nghiệp: 

Làm ruộng; trình độ văn hóa: 5/12; dân tộc: Mông; giới tính: Nam; tôn giáo: 
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Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Sùng Seo T (Đã chết năm 2020) và bà Hạng 
Thị M, sinh năm 1967; bị cáo có vợ Giàng Thị D, sinh năm 2001 và có 01 con, 

sinh năm 2020; tiền án: Không, tiền sự: Không; Nhân thân: Chưa bị kết án và 
chưa bị xử lý vi phạm hành chính. 

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 09/4/2021, tại Nhà tạm giữ Công an thành phố 

Đ, tỉnh Điện Biên cho đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

8. Vàng Seo S (tên gọi khác: Không), sinh ngày 24/11/1994, tại xã C, huyện 
X, tỉnh Hà Giang. Nơi cư trú: Thôn H, xã C, huyện X, tỉnh Hà Giang; nghề nghiệp: 

Làm ruộng; trình độ văn hóa: 5/12; dân tộc: Mông; giới tính: Nam; tôn giáo: 
Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Vàng Chẩn V, sinh năm 1974 và bà Giàng 

Thị L, sinh năm 1975; bị cáo có vợ Sùng Thị H, sinh năm 1993 và có 03 người 
con, con lớn nhất sinh năm 2010, con nhỏ nhất sinh năm 2020; tiền án: Không, 

tiền sự: Không; Nhân thân: Chưa bị kết án và chưa bị xử lý vi phạm hành chính. 

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 09/4/2021, tại Nhà tạm giữ Công huyện Đ, tỉnh 
Điện Biên cho đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

9. Thào Seo D (tên gọi khác: Không), sinh ngày 03/6/1998, tại xã C, huyện 

X, tỉnh Hà Giang. Nơi cư trú: Thôn C, xã C, huyện X, tỉnh Hà Giang; nghề nghiệp: 
Trồng trọt; trình độ văn hóa: 5/12; dân tộc: Mông; giới tính: Nam; tôn giáo: 

Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Thào Seo S (Đã chết) và bà Sùng Thị S, 
sinh năm 1949; bị cáo chưa có vợ, con; tiền án: Không, tiền sự: Không; Nhân 

thân: Chưa bị kết án và chưa bị xử lý vi phạm hành chính. 

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 09/4/2021, tại Nhà tạm giữ Công an thành phố 
Đ, tỉnh Điện Biên cho đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

10. Vàng Seo M (tên gọi khác: Không), sinh ngày 01/02/1995, tại xã C, 

huyện X, tỉnh Hà Giang. Nơi cư trú: Thôn H, xã C, huyện X, tỉnh Hà Giang; nghề 
nghiệp: Làm nương; trình độ văn hóa: 8/12; dân tộc: Mông; giới tính: Nam; tôn 

giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Vàng Chẩn V, sinh năm 1974 và bà 
Giàng Thị L, sinh năm 1975; bị cáo chung sống như vợ chồng với bà Giàng Thị 

D, sinh năm 1996, có 02 người con, con lớn sinh năm 2013, con nhỏ sinh năm 
2016; tiền án: Không, tiền sự: Không; Nhân thân: Chưa bị kết án và chưa bị xử lý 

vi phạm hành chính. 

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 09/4/2021, tại Nhà tạm giữ Công an huyện Đ, 
tỉnh Điện Biên cho đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

11. Lù Seo S (tên gọi khác: Không), sinh ngày 22/11/1997, tại xã Pà Vầy 

S, huyện X, tỉnh Hà Giang. Nơi cư trú: Thôn T, xã P, huyện X, tỉnh Hà Giang; 
nghề nghiệp: Làm nương; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Mông; giới tính: Nam; 

tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lù Seo V, sinh năm 1960 và bà 
Giàng Thị S, sinh năm 1969; bị cáo có vợ Vàng Thị S, sinh năm 1999, có người 

03 con, con lớn nhất sinh năm 2016, con nhỏ nhất sinh năm 2020; tiền án: Không, 
tiền sự: Không; Nhân thân: Chưa bị kết án và chưa bị xử lý vi phạm hành chính.  

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 09/4/2021, tại Nhà tạm giữ Công an huyện Đ, 

tỉnh Điện Biên cho đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 
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- Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Bà Giàng Thị M, sinh năm 2004. Địa chỉ: Thôn B, xã C, huyện X, tỉnh Hà 
Giang (Có mặt tại phiên tòa). 

2. Bà Giàng Thị D, sinh năm 2000. Địa chỉ: Thôn S, xã C, huyện X, tỉnh Hà 

Giang (Có mặt tại phiên tòa). 

3. Bà Củ Thị C, sinh năm 2000. Địa chỉ: Thôn S, xã C, huyện X, tỉnh Hà 
Giang (Có mặt tại phiên tòa).  

4. Bà Giàng Thị S, sinh năm 1994. Địa chỉ: Thôn C, xã C, huyện X, tỉnh Hà 
Giang (Vắng mặt – Có đơn xin xét xử vắng mặt đề ngày 15/12/2021). 

5. Ông Thào Seo D, sinh năm 1990. Địa chỉ: Thôn C, xã C, huyện X, tỉnh Hà 

Giang (Có mặt tại phiên tòa). 

6. Bà Giàng Thị D, sinh năm 1998. Địa chỉ: Thôn B, xã C, huyện X, tỉnh Hà 
Giang (Có mặt tại phiên tòa). 

7. Bà Giàng Thị D, sinh năm 1996. Địa chỉ: Thôn H, xã C, huyện X, tỉnh Hà 

Giang (Có mặt tại phiên tòa). 

8. Bà Thào Thị V, sinh năm 1993. Địa chỉ: Thôn B, xã C, huyện X, tỉnh Hà 
Giang (Có mặt tại phiên tòa). 

9. Bà Hạng Thị C, sinh năm 2001. Địa chỉ: Thôn B, xã C, huyện X, tỉnh Hà 
Giang (Vắng mặt – Có đơn xin xét xử vắng mặt đề ngày 15/12/2021). 

10. Bà Lù Thị M, sinh năm 2002. Địa chỉ: Thôn S, xã C, huyện X, tỉnh Hà 

Giang (Có mặt tại phiên tòa). 

11. Ông Vàng Seo Q, sinh năm 1997. Địa chỉ: Thôn H, xã C, huyện X, tỉnh 
Hà Giang (Vắng mặt – Có đơn xin xét xử vắng mặt đề ngày 15/12/2021). 

- Người phiên dịch tiếng Mông: Ông Sùng A C, sinh năm 2000. Địa chỉ: Tổ 

dân phố 16, phường M, thành phố Đ, tỉnh Điện Biên (Có mặt tại phiên tòa). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Vì muốn được hưởng lợi từ việc chờ một số người mang quốc tịch Trung 
quốc từ tỉnh Hà Giang qua Điện Biên rồi sang Lào để làm ăn. Vì vậy vào khoảng 

cuối tháng 3/2021 đến đầu tháng 4 năm 2021, Hạng Quáng B trú tại thôn B, xã C, 
huyện X, tỉnh Hà Giang có quen biết với hai người Trung Quốc tên là Triệu H và 

Vương L, hai người này đặt vấn đề với B tìm người Việt Nam chở 10 người Trung 
Quốc đi từ Hà Giang xuất cảnh trái phép sang Lào với giá 2.500 nhân dân tệ/một 

người. B trao đổi nội dung trên cho em trai là Hạng Quáng D và con trai là Hạng 
Seo S, D và S đồng ý và  các bị cáo rủ được Sùng Seo Q, Hạng Seo C, Sùng Seo 

C, Sùng Seo V, Vàng Seo S, Thào Seo D, Vàng Seo M, Lù Seo S, Giàng Văn P, 
đều trú tại xã C, huyện X, tỉnh Hà Giang, mỗi người chở một người mang quốc 

tịch Trung Quốc đi từ tỉnh Hà Giang qua Lào Cai, thị xã M, huyện M đến cửa 
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khẩu quốc tế Tây Trang thuộc huyện Đ, tỉnh Điện Biên, đang lúc tìm người Trung 
Quốc sống ở bên Lào để giao những người Trung quốc này xuất cảnh trái phép 

sang Lào thì bị cán bộ Đồn Biên Phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang phát hiện và 
bắt giữ đưa các bị cáo về cơ quan để điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các bị 

cáo. Ngày 8/4/2021 Đồn biên Phòng cửa khẩu Quốc Tế Tây Trang đã ra quyết 
định khởi tố vụ án Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, cơ quan điều tra 
đã bắt được tất cả 10 bị cáo gồm: Hạng Quáng D, Sùng Seo Q, Hạng Seo S, Hạng 

Seo C, Sùng Seo C, Sùng Seo V, Vàng Seo S, Thào Seo D, Vàng Seo M, Lù Seo 
S, hai bị cáo là Giàng Văn P và Hạng Quáng B đã bỏ trốn, Cơ quan An ninh điều 

tra đã ra quyết định truy nã. Đến ngày 25/9/2021 bắt được Hạng Quáng B.  

Tại bản Cáo trạng số: 95/CT-VKS-P1 ngày 23/11/2021 của Viện kiểm sát 
nhân dân tỉnh Điện Biên đã truy tố ra trước Toà án nhân dân tỉnh Điện Biên để 

xét xử đối với: 

- Hạng Quáng B (tên gọi khác: Hạng Quáng S) về tội “Tổ chức cho người 

khác xuất cảnh trái phép” theo điểm a khoản 3 Điều 348 Bộ luật Hình sự. 

- Hạng Quáng D, Sùng Seo Q, Hạng Seo S, Hạng Seo C, Sùng Seo C, Sùng 
Seo V, Vàng Seo S, Thào Seo D, Vàng Seo M, Lù Seo S về tội “Tổ chức cho 

người khác xuất cảnh trái phép” theo khoản 1 Điều 348 Bộ luật Hình sự.  

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên vẫn giữ nguyên 
quan điểm truy tố các bị cáo về tội danh, điều luật áp dụng như nội dung bản cáo 

trạng và đề nghị Hội đồng xét xử: 

Tuyên bố các bị cáo Hạng Quáng B, Hạng Quáng D, Sùng Seo Q, Hạng Seo 
S, Hạng Seo C, Sùng Seo C, Sùng Seo V, Vàng Seo S, Thào Seo D, Vàng Seo M, 

Lù Seo S đều phạm tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.   

- Áp dụng điểm a Khoản 3 Điều 348; điểm p, s Khoản 1 Điều 51; Điều 15; 
Điều 17; Điều 38; Điều 54; Điều 58; Điều 57 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Hạng 

Quáng B (tên gọi khác: Hạng Quáng S) từ 36 tháng tù đến 42 tháng tù. 

- Áp dụng Khoản 1 Điều 348; điểm s Khoản 1 Điều 51; Điều 15; Điều 17; 
Điều 38; Điều 58; Điều 57 Bộ luật Hình sự, đối với các bị cáo Hạng Quáng D, 

Sùng Seo Q, Hạng Seo S, Hạng Seo Củi, Sùng Seo C, Sùng Seo Vu, Vàng Seo 
Sần, Thào Seo D, Vàng Seo M, Lù Seo S: 

- Xử phạt bị cáo Hạng Quáng D từ 09 (chín) tháng tù đến 10 (mười) tháng tù. 

- Xử phạt bị cáo Sùng Seo Q từ 09 (chín) tháng tù đến 10 (mười) tháng tù. 

- Xử phạt bị cáo Hạng Seo S từ 09 (chín) tháng tù đến 10 (mười) tháng tù. 

- Xử phạt bị cáo Hạng Seo Củi từ 08 (tám) tháng tù đến 09 (chín) tháng tù. 

- Xử phạt bị cáo Sùng Seo C từ 08 (tám) tháng tù đến 09 (chín) tháng tù. 

- Xử phạt bị cáo Sùng Seo Vu từ 08 (tám) tháng tù đến 09 (chín) tháng tù. 

- Xử phạt bị cáo Vàng Seo Sần từ 08 (tám) tháng tù đến 09 (chín) tháng tù.  

- Xử phạt bị cáo Thào Seo D từ 08 (tám) tháng tù đến 09 (chín) tháng tù. 

- Xử phạt bị cáo Vàng Seo M từ 08 (tám) tháng tù đến 09 (chín) tháng tù. 
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- Xử phạt bị cáo Lù Seo S từ 08 (tám) tháng tù đến 09 (chín) tháng tù. 

Không áp dụng hình phạt bổ sung theo Khoản 4 Điều 348 Bộ luật Hình sự 
đối với các bị cáo.  

- Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015 và Điều 

106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 để xử lý vật chứng theo quy định của pháp 
luật. 

- Về án phí: Áp dụng Điều 135, Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm đ 

Khoản 1 Điều 12, Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và 

sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.  

Do các bị cáo Hạng Quáng B, Hạng Quáng D, Sùng Seo Q, Hạng Seo S, 
Hạng Seo C, Sùng Seo C, Sùng Seo V, Vàng Seo S, Thào Seo D, Vàng Seo M, 

Lù Seo S sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và gia đình 
các bị cáo thuộc hộ nghèo, đề nghị miễn án phí hình sự sơ thẩm cho các bị cáo. 

Tại phiên tòa các bị cáo đều khai nhận hành vi phạm tội như nội dung bản 
cáo trạng và đều không có ý kiến gì với luận tội của kiểm sát viên. Các bị cáo đều 
không có khiếu nại gì về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan, người tiến hành 

tố tụng và không tranh luận gì với Kiểm sát viên tham gia phiên tòa.  

Các bị cáo nói lời sau cùng đều đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ 
hình phạt cho các bị cáo, miễn án phí hình sự cho các bị cáo, để các bị cáo sớm 

được trở về với gia đình và xã hội. 

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án đều trình bày: 

Những chiếc xe máy đã thu giữ của các bị cáo Hạng Seo Củi, Vàng Seo S, Sùng 
Seo V, Vàng Seo M, Hạng Seo S, Thào Seo D, Lù Seo S, Sùng Seo Q, Sùng Seo 
C, Hạng Quáng D; các bị cáo đã sử dụng để đưa người xuất cảnh trái phép là tài 

sản chung của vợ chồng, những người đang chung sống như vợ chồng đối với các 
bị cáo và đều không biết các bị cáo đã sử dụng làm phương tiện phạm tội nên đề 

nghị xin nhận lại chiếc xe máy đó. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được  
tranh tụng  tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi phạm tội của các bị cáo: 

Tại phiên tòa, các bị cáo Hạng Quáng B, Hạng Quáng D, Sùng Seo Q, Hạng 
Seo S, Hạng Seo C, Sùng Seo C, Sùng Seo V, Vàng Seo S, Thào Seo D, Vàng 
Seo M, Lù Seo S đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như bản Cáo 

trạng và luận tội của Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. Lời khai của các bị cáo 
phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ 

khác có trong hồ sơ vụ án đã xác định được: 

Khoảng cuối tháng 3/2021 Hạng Quáng B và hai người Trung Quốc tên là 
Triệu H và Vương L trao đổi đặt vấn đề, B tìm người Việt Nam chở 10 người 
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Trung Quốc đi từ Hà Giang xuất cảnh trái phép sang Lào với giá 2.000 Nhân dân 
tệ/01 người.  

Ngày 30/3/2021 D nói với Q về việc B bảo có khoảng 10 người quốc tịch 

Trung Quốc muốn thuê người Việt Nam chở sang Lào với giá 2.000 Nhân dân 
tệ/01 người, Q nói biết đường đi đến mốc 04 biên giới Việt Nam - Lào thuộc 

huyện N, tỉnh Điện Biên để đi sang Lào.  

Chiều tối ngày 01/4/2021 D gọi điện cho Hạng Quáng B, B nói người Trung 
Quốc muốn thuê người chở sang Lào, giá thuê chở 01 người là 2.500 Nhân dân 

tệ. B gọi điện thoại cho con trai là Hạng Seo S và cho S số Wechat của người 
Trung Quốc, S đến gặp D, Q. S gọi Wechat cho người Trung Quốc tên là Triệu H 

thì được biết Triệu H không đi mà Vương L đi. S gọi Wechat cho Vương L rồi 
đưa điện thoại cho Q trực tiếp trao đổi với Vương L, Vương L bảo Q chở đến 

Phong Sa Lỳ - Lào, nhưng Q chỉ chở đến mốc 04 biên giới Việt Nam - Lào thuộc 
huyện N, tỉnh Điện Biên. D, S, Q đều đồng ý đưa người Trung Quốc từ Hà Giang 

đến mốc 04 biên giới Việt Nam - Lào.  

Sáng ngày 03/4/2021 Q, D, S và vợ S từ Bắc Ninh về Hà Giang, trên đường 
về S gọi điện rủ P (là bố vợ) tham gia chở người Trung Quốc sang Lào, P đồng ý. 

Khi về đến Hà Giang, tối ngày 03/4/2021 tại nhà B gồm có Hạng Quáng D, Hạng 
Seo S, Hạng Quáng B, Giàng Văn P, Sùng Seo Q, vợ S, vợ B và ba người quốc 
tịch Trung Quốc trao đổi về việc đưa người Trung Quốc sang Lào. Q nói đi đường 

đến mốc 04 biên giới Việt Nam - Lào thuộc huyện N, tỉnh Điện Biên. B nói với 
mọi người chỉ cần chở 11 người Trung Quốc đến biên giới Việt Nam - Lào thuộc 

huyện N, tỉnh Điện Biên sẽ có người đến đón, nhận được người thì sẽ trả tiền. B 
bảo với mọi người phải trích trong số tiền 2500 Nhân dân tệ để bù cho người chở 

người đi giao người và nhận tiền, Q mở điện thoại xem bản đồ thấy đường đi đến 
mốc 04 biên giới Việt Nam - Lào thuộc huyện N, tỉnh Điện Biên dài 380 km, nên 

sẽ chia tốp để đi để tránh bị phát hiện.  

Sáng ngày 04/4/2021 D rủ Hạng Seo C, Q rủ Sùng Seo C, Vàng Seo S rủ 

Vàng Seo M, C rủ Sùng Seo V, C rủ Lù Seo S, V rủ Thào Seo D cùng tham gia 
chở 11 người quốc tịch Trung Quốc sang Lào.  

Khoảng 18 giờ ngày 04/4/2021 B bảo S ra đầu bản đón người quốc tịch Trung 
Quốc về tập trung ở nhà B. Trước khi đi, Hạng Quáng D, Sùng Seo Q, Vàng Seo 

S, Sùng Seo C, Vàng Seo M, Hạng Seo C, Thào Seo D, Sùng Seo V, Lù Seo S tập 
trung tại nhà Hạng Quáng D để cùng xuất phát, chở người quốc tịch Trung Quốc 
đi đến biên giới huyện N, tỉnh Điện Biên sang Lào sẽ đi theo đường từ huyện X - 

Bắc Hà, Lào Cai - Lai Châu - Mường L - Mường C - biên giới huyện N, tỉnh Điện 
Biên sẽ có người chủ Trung Quốc bên Lào đến nhận người và trả tiền công. Khi 

đến Lai Châu, Q sẽ đi trước xem đường nếu có cảnh sát giao thông thì Q sẽ gọi 
điện thông báo cho mọi người.  

Khoảng 19 giờ ngày 04/4/2021 Q từ nhà D sang nhà Hạng Quáng B để hỏi 
về việc trả tiền công. Tại nhà B có B, S, P và 13 người quốc tịch Trung Quốc, B 

bảo với Q là người Trung Quốc đồng ý trả công cho người chở người Trung Quốc 
đi giao người và nhận tiền 1.500 Nhân dân tệ và bảo 10 người tham gia chở người 



8 

 

Trung Quốc mỗi người phải trích ra 100 Nhân dân tệ trong số tiền công được trả 
2.500 Nhân dân tệ bù cho người chở người đi giao người và nhận tiền, Q gọi điện 

cho V, tại nhà D, V bảo với mọi người đến nhà B để cùng đi. Tại nhà B một người 
Trung Quốc nói với người Trung Quốc tên là Vạn Đình G phải đi cùng S đến biên 

giới, sau khi nhận tiền chia hết cho mọi người thì G lấy 10.000 Nhân dân tệ của 
người Trung Quốc bên Lào đưa cho S để Sùng cầm về nhà B. Vương L nói với B 
trong số tiền 10.000 nhân dân tệ S cầm về Vương L sẽ trả cho B 3000 nhân dân 

tệ tiền công tìm người chở người Trung Quốc xuất cảnh trái phép sang Lào, còn 
lại là tiền của Vương L.   

Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 04/4/2021 mọi người đi xe máy đến nhà Binh 
đón người Trung Quốc đang tập trung ở nhà B gồm 13 người quốc tịch Trung 

Quốc (Trong đó 11 người đi gồm: Lưu N, Cao Thuận Đ, Giang Chính Q, Lưu 
Hán H, Vương Đ, Tôn Hi H, Thi B, Hà Quốc N, Vương N, Vạn Đình G, Lý Gia 

S đi còn 2 người quốc tịch Trung Quốc ở lại nhà B không đi). Trên đường đi từ 
Hà Giang đến huyện M, tỉnh Điện Biên mọi người mở điện thoại xem bản đồ tự 

đi. Khi đến huyện M rẽ vào đường đi huyện N khoảng 600 đến 700m thì Q và mọi 
người dừng lại, người Trung Quốc tên là Vương Đ gọi Wechat cho người Trung 

Quốc bên Lào rồi nói lại với Q, Q nói với mọi người là người Trung Quốc bên 
Lào không biết đường đến khu vực biên giới huyện N, tỉnh Điện Biên mà chỉ biết 
đường đến khu vực biên giới cửa khẩu quốc tế Tây Trang, người Trung Quốc gửi 

bản đồ cho Q xem, Q bảo mọi người quay lại đi đường đến khu vực biên giới Cửa 
khẩu quốc tế Tây Trang, Q và Vương Đ đi cùng xe, xem bản đồ đi trước dẫn 

đường.  

Khoảng 15 giờ ngày 05/4/2021 khi đi qua Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế 

Tây Trang khoảng 500m, Q cùng mọi người để xe máy ở cạnh đường Quốc lộ 
279 thuộc bản C, xã N, huyện Đ, tỉnh Điện Biên, C bảo P ở lại đường trông xe, Q 

xem bản đồ dẫn mọi người đi bộ theo khe suối đi vào rừng đến khu vực biên giới 
Việt Nam - Lào để tìm người Trung Quốc bên Lào đến nhận người và giao tiền.  

Khoảng 18 giờ ngày 05/4/2021 do không thấy người Trung Quốc bên Lào 

đến nhận người, giao tiền, D, S, M, C, S, S quay lại chỗ để xe máy ở đường nhưng 
không thấy P ở đó, thì bị cán bộ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang phát 

hiện đưa về Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang làm việc. Đến sáng ngày 
06/4/2021 Sùng Seo Q, Sùng Seo C, Thào Seo D, Sùng Seo V cùng 11 người quốc 

tịch Trung Quốc gồm: Lưu N, Cao Thuận Đ, Giang Chính Q, Lưu Hán H, Vương 
Đ, Tôn Hi H, Thi B, Hà Quốc N, Vương N, Vạn Đình G, Lý Gia S đang ở khu 

vực biên giới thì bị cán bộ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang phát hiện 
đưa về đồn làm việc. Mười một người Trung Quốc sau đó đưa đi cách ly y tế để 

Phòng chống dịch bệnh Covid-19. Hiện 11 người Trung Quốc, Cơ quan an ninh 
điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã giao cho Phòng quản lý xuất, nhập cảnh xử lý 
theo quy định của pháp luật. Ngày 25/9/2021 Hạng Quáng B bị bắt. 

 Hội đồng xét xử thấy rằng hành vi nêu trên của các bị cáo Hạng Quáng B, 
Hạng Quáng D, Sùng Seo Q, Hạng Seo S, Hạng Seo C, Sùng Seo C, Sùng Seo V, 

Vàng Seo S, Thào Seo D, Vàng Seo M, Lù Seo S là nguy hiểm cho xã hội, đã đủ 
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các yếu tố cấu thành tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” theo quy 
định tại Điều 348 Bộ luật Hình sự. 

Hành vi tổ chức cho 11 người có quốc tịch Trung Quốc xuất cảnh trái phép từ 

Việt Nam sang Lào qua đường bộ của bị cáo Hạng Quáng B, đã vi phạm tình tiết 
định khung được quy định tại điểm a khoản 3 Điều 348 Bộ luật Hình sự. 

Điểm a khoản 3 Điều 348 quy định:  

“3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 

năm đến 15 năm:  

a) Đối với 11 người trở lên”… 

Hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép của Hạng Quáng D, 

Sùng Seo Q, Hạng Seo S, Hạng Seo C, Sùng Seo C, Sùng Seo V, Vàng Seo S, 
Thào Seo D, Vàng Seo M, Lù Seo S đã vi phạm tình tiết định tội được quy định 

tại khoản 1 Điều 348 Bộ luật Hình sự. Bởi vậy các bị cáo phải chịu hình phạt theo 
quy định của pháp luật. 

[2] Xét về tính chất vụ án, Hội đồng xét xử thấy rằng hành vi phạm tội của 

các bị cáo là rất nghiêm trọng đối với Hạng Quáng B và nghiêm trọng đối với 
Hạng Quáng D, Sùng Seo Q, Hạng Seo S, Hạng Seo C, Sùng Seo C, Sùng Seo V, 

Vàng Seo S, Thào Seo D, Vàng Seo M, Lù Seo S, hành vi phạm tội của các bị cáo 
đã xâm phạm đến hoạt động quản lý xuất, nhập cảnh và cư trú của cơ quan có 
thẩm quyền của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xâm phạm trật 

tự an toàn xã hội nhất là trong tình hình hiện nay dịch Covid-19 đang diễn biến 
phức tạp, các cơ quan chức năng đang tăng cường các biện pháp phòng chống 

nhằm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh không làm lây lan ra cộng đồng. 

Vụ án này là một vụ án có tính chất đồng phạm nhưng chỉ là đồng phạm ở 
mức độ giản đơn không có sự cấu kết chặt chẽ, phân công chi tiết cụ thể chỉ là sự 

chỉ đạo của bị cáo Hạng Quáng B, Hạng Quáng D. Xét về vai trò của các bị cáo 
trong vụ án thấy rằng bị cáo Hạng Quáng B có vai trò chính, vừa là người khởi 

xướng và rủ rê người khác cùng thực hiện hành vi phạm tội. 

Các bị cáo Sùng Seo Q, Hạng Quáng D, Hạng Seo S, Vàng Seo M, Hạng 
Seo C, Vàng Seo S, Lù Seo S, Thào Seo D, Sùng Seo C, Sùng Seo V là người trực 

tiếp chở người Trung Quốc từ tỉnh Hà Giang đến khu vực biên giới thuộc tỉnh 
Điện Biên để xuất cảnh trái phép sang Lào. Bởi vậy Hội đồng xét xử cần xem xét 

vai trò của từng bị cáo trong vụ án để quyết định mức hình phạt tương xứng và 
phù hợp với từng hành vi mà các bị cáo đã thực hiện là cần thiết và có tính chất 

bình đẳng trước pháp luật. 

  [3] Về nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình 
sự đối với các bị cáo: 

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình: Hội đồng xét xử thấy rằng tất cả 
các bị cáo sau khi bị bắt tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm đã 
nhận tội và thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của bản thân và các đồng phạm 

khác trong vụ án, các bị cáo còn tỏ ra sự ăn năm hối hận về hành vi phạm tội của 
mình; các bị cáo đều là người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, 
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vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, sự hiểu pháp luật có phần hạn chế, mặt khác 
các bị cáo đều có nhân thân tốt, do vậy Hội đồng xét xử thấy cần áp dụng tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình 
sự cho tất cả các bị cáo.  

Riêng bị cáo Hạng Quáng B bị cụt chân phải nên di chuyển và sinh hoạt cá 

nhân có nhiều hạn chế đã được Ủy ban nhân dân xã C, huyện X, tỉnh Hà Giang 
chứng nhận là người khuyết tật nặng, tại giấy xác nhận ngày 20/12/2013 và được 

Ủy ban nhân dân huyện X, tỉnh Hà Giang quyết định hưởng trợ cấp xã hội hàng 
tháng tại Quyết định số 236/QĐ-UBND ngày 14/01/2014 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện X, tỉnh Hà Giang, Hội đồng xét xử thấy rằng cần áp dụng tình tiết 
giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đó là người phạm tội là người khuyết tật nặng, quy 
định tại điểm p khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự, để xem xét giảm nhẹ hình phạt 

cho bị cáo Hạng Quáng B, để bị cáo thấy được tính nhân đạo của pháp luật đối 
với người pham tội. 

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Hội đồng xét xử thấy rằng các 
bị cáo Hạng Quáng B, Sùng Seo Q, Hạng Quáng D, Hạng Seo S, Vàng Seo M, 
Hạng Seo C, Vàng Seo S, Lù Seo S, Thào Seo D, Sùng Seo C, Sùng Seo V ngoài 

lần phạm tội này các bị cáo đều chưa bị xét xử về một tội danh nào khác, chưa bị 
xử lý hành chính. Do đó không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. 

Mục đích phạm tội của các bị cáo là để được hưởng lợi vật chất, nếu hoàn 

thành việc cho 11 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép sang Lào thành công thì 
các bị cáo mỗi người được hưởng 2.500 Nhân dân tệ, riêng bị cáo Hạng Quáng B 

được hưởng 3.000 Nhân dân tệ. Nhưng do chưa giao được người và chưa nhận 
được tiền thì đã bị bắt; do đó hành vi phạm tội của các bị cáo thuộc trường hợp 

phạm tội chưa đạt, do đó Hội đồng xét xử xét thấy cần áp dụng Điều 57 Bộ luật 
Hình sự khi quyết định hình phạt cho các bị cáo. 

Tại phiên tòa sơ thẩm các bị cáo Vàng Seo M, Hạng Seo C, Vàng Seo S, Lù 

Seo S, Thào Seo D, Sùng Seo C, Sùng Seo V phạm tội với vai trò thứ yếu, vì nể 
nang mà phạm tội, xét thấy rằng cần áp dụng hình phạt tù bằng thời gian các bị 

cáo bị tạm giam là cần thiết và áp dụng khoản 5 Điều 328 Bộ luật Tố tụng hình 
sự trả tự do ngay tại phiên tòa cho các bị cáo này, nếu các bị cáo không bị tạm 

giam, tạm giữ về một tội phạm khác.  

[4] Về hình phạt bổ sung: 

Theo quy định khoản 4 Điều 348 Bộ luật Hình sự: “Người phạm tội còn có 
thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức 

vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm”.  

Theo các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và lời khai của các bị cáo 

tại phiên tòa đều cho thấy nghề nghiệp chính của các bị cáo là trồng trọt, làm 
ruộng, nương; không có nguồn thu nhập nào khác, điều kiện kinh tế còn gặp khó 
khăn. Do đó, Hội đồng xét xử quyết định không áp dụng hình phạt bổ sung đối 

với các bị cáo Sùng Seo Q, Hạng Quáng D, Hạng Seo S, Vàng Seo M, Hạng Seo 
C, Vàng Seo S, Lù Seo S, Thào Seo D, Sùng Seo C, Sùng Seo V, Hạng Quáng B. 
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[5] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan an ninh điều tra, Điều tra 
viên Công an tỉnh Điện Biên, Kiểm sát viên, Viện kiểm sát nhân nhân tỉnh Điện 

Biên, trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện theo đúng về thẩm quyền, trình 
tự, thủ tục các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại 

phiên tòa, các bị cáo, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, không người 
nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, 
người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[5] Về vật chứng vụ án: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; 

khoản 2, khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự, xử lý vật chúng của vụ án 
như sau: 

- Đối với mười 10 chiếc điện thoại di động của các bị cáo: Sùng Seo Q, Hạng 

Quáng D, Hạng Seo S, Vàng Seo M, Hạng Seo C, Vàng Seo S, Lù Seo S, Thào 
Seo D, Sùng Seo C, Sùng Seo V bị cơ quan điều tra thu giữ, qua điều tra và xét 

hỏi tại phiên tòa Hội đồng xét xử thấy rằng tất cả các điện thoại này các bị cáo 
dùng làm phương tiện liên lạc với nhau khi thực hiện hành vi phạm tội, bị coi là 
phương tiện dùng vào việc phạm tội nên bị tịch thu sung ngân sách Nhà nước.  

- Đối với những chiếc xe máy mà các bị cáo sử dụng vào việc chở người 
Trung Quốc xuất cảnh trái phép bị coi là phương tiện dùng vào phạm tội, theo qui 
định tại điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; khoản 2, khoản 3 Điều 106 Bộ 

luật Tố tụng hình sự, thì xẽ bị tịch thu sung ngân sách nhà nước. Tuy nhiên qua 
điều tra xác minh và qua việc xét hỏi tại phiên tòa sơ thẩm thấy rằng: Đối với 

những chiếc mô tô, xe máy nêu dưới đây, qua xác minh và qua việc xét hỏi công 
khai tại phiên tòa sơ thẩm Hội đồng xét xử thấy rằng, tuy các bị cáo dùng vào việc 

phạm tội nhưng nguồn tiền tạo dựng nên chiếc này là không phải của bị cáo mà 
do mượn tiền của người khác và họ cho mượn để sử dụng. Việc các bị cáo dùng 

vào việc phạm tội, các chủ sở hữu không biết các bị cáo dùng vào việc phạm tội, 
nên cần trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp là cấn thiết. 

* Trả lại cho bị cáo Sùng Seo Q: 

        - 01 xe mô tô, biển đăng ký 23G1- 137.70; nhãn hiệu: YAMAHA JUPITER FI, 

dung tích 113,7; màu sơn: Xanh-Đen; số máy: E3S1E-117287; số khung: 

RLCUE1340JY079627; Năm sản xuất: 2018 (Thu giữ của Sùng Seo V). 

- 01 (một)  giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô số 009353, mang tên chủ xe Sùng 

Seo Q, trú tại S, C, X, Hà Giang, cấp ngày 18/12/2018 (Thu giữ của Sùng Seo V). 

* Trả lại cho bị cáo Lù Seo S: 

        - 01 (một) xe mô tô, biển đăng ký 23G1- 160.01; nhãn hiệu: HONDA WAVE RSX, 

dung tích 109,1; màu sơn: Xanh-Đen; số máy: JA38E-0476617; số khung: 

RLHJA3815KY018644; Năm sản xuất: 2019 (Thu giữ của Lù Seo S). 

- 01 (một)  giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô số 012308, mang tên chủ xe Lù 

Seo S, trú tại T, Pà Vầy S, X, Hà Giang, cấp ngày 19/01/2020 (Thu giữ của Lù Seo 

S). 
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* Trả lại cho bị cáo Hạng Seo S: 

- 01 xe mô tô, biển đăng ký 23G1- 089.33; nhãn hiệu: HONDA WAVERSX, 

dung tích 109; màu sơn: Đỏ-Đen; số máy: JA31E-0390961; số khung: 

RLHJA3111EY217477; Năm sản xuất: 2016 (Thu giữ của Hạng Seo S). 

- 01 (một)  giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô số 003271, mang tên chủ xe Hạng 

Seo S, trú tại C, X, Hà Giang, cấp ngày 30/5/2016 (Thu giữ của Hạng Seo S). 

* Trả lại cho bị cáo Thào Seo D: 

- 01 (một) xe mô tô, biển đăng ký 23G1- 157.35; nhãn hiệu: YAMAHA EXCITER, 

dung tích 149,8; màu sơn: Đen-Xanh; số máy: G3D4E-922343; số khung: 

RLCUG1010KY155610; Năm sản xuất: 2019 (Thu giữ của Thào Seo D). 

- 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô số 012045, mang tên chủ xe Thào 

Seo D, trú tại C, C, X, Hà Giang, cấp ngày 31/12/2019 (Thu giữ của Thào Seo D). 

* Trả lại cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Vàng Seo Quáng 

trú tại Thôn Hồ Sáo C, xã C, huyện X, tỉnh Hà Giang: 

         - 01 (một) xe mô tô, biển đăng ký 23G1- 116.10; nhãn hiệu: HONDA WAVE 

RSX, dung tích 109,1, màu sơn: Đỏ-Đen; số máy: JA31E-0428272; số khung: 

RLHJA3129EY071192; Năm sản xuất: 2016 (Thu giữ của Vàng Seo S). 

- 01 (một)  giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô số 006821, mang tên chủ xe Vàng 

Seo Q, trú tại C, X, Hà Giang, cấp ngày 23/01/2018 (Thu giữ của Vàng Seo S). 

* Trả lại cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Hạng Thị Chánh 

trú tại Thôn B, xã C, huyện X, tỉnh Hà Giang: 

- 01 xe mô tô, biển đăng ký 23G1- 143.62; nhãn hiệu: HONDA BLADE, dung 

tích 109,1; màu sơn: Đỏ-Đen; số máy: JA36E-0688272; số khung: 

RLHJA3632GY118406; Năm sản xuất: 2018 (Thu giữ của Hạng Quáng D). 

- 01 (một)  giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô số 010094, mang tên chủ xe Hạng 

Thị C, trú tại thôn B, C, X, Hà Giang, cấp ngày 01/3/2019 (Thu giữ của Hạng Quáng 

D). 

* Trả lại cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Giàng Thị M trú 

tại Thôn B, xã C, huyện X, tỉnh Hà Giang: 

- ½ giá trị  xe mô tô, biển đăng ký 23G1- 143.75; nhãn hiệu: YAMAHA JUPITER 

GP, dung tích 113,7; màu sơn: Xanh-Đen; số máy: E3S1E-121021; số khung: 

RLCUE1340KY083365; Năm sản xuất: 2019 (Thu giữ của Hạng Seo C). 

* Trả lại cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Giàng Thị Dung, 

sinh năm 1996, trú tại Thôn H, xã C, huyện X, tỉnh Hà Giang:   

- ½ giá trị xe mô tô, biển đăng ký 23G1- 174.93; nhãn hiệu: HONDA WAVE RSX, 

dung tích 109,2; màu sơn: Xám-Đỏ-Đen; số máy: JA52E-0175058; số khung: 

RLHJA3835LY015245; Năm sản xuất: 2020 (Thu giữ của Vàng Seo M). 
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* Trả lại cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Lù Thị M, trú tại 

xã C, huyện X, tỉnh Hà Giang: 

- ½ giá trị  xe mô tô, biển đăng ký 23G1-159.14; nhãn hiệu: YAMAHA EXCITER, 

dung tích 149,8; màu sơn: Xanh-Bạc; số máy: G3D4E-206732; số khung: 

RLCUG0610GY193822; Năm sản xuất: 2015 (Thu giữ của Sùng Seo C). 

* Trả lại cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Củ Thị C, trú tại xã 

C, huyện X, tỉnh Hà Giang: 

- ½ giá trị  xe mô tô, biển đăng ký 23G1- 177.74; nhãn hiệu: HONDA WAVE 

RSX; màu sơn: Trắng-Đen; số máy: JA52E-0194157; số khung: 

RLHJA3853LY046933; Năm sản xuất: 2020 (Thu giữ của Sùng Seo Q). 

* Tịch thu sung ngân sách Nhà nước những loại tài sản sau: 

- ½ giá trị xe mô tô, biển đăng ký 23G1- 174.93; nhãn hiệu: HONDA WAVE RSX, 

dung tích 109,2; màu sơn: Xám-Đỏ-Đen; số máy: JA52E-0175058; số khung: 

RLHJA3835LY015245; Năm sản xuất: 2020 (Thu giữ của Vàng Seo M). 

- ½ giá trị  xe mô tô, biển đăng ký 23G1-159.14; nhãn hiệu: YAMAHA EXCITER, 

dung tích 149,8; màu sơn: Xanh-Bạc; số máy: G3D4E-206732; số khung: 

RLCUG0610GY193822; Năm sản xuất: 2015 (Thu giữ của Sùng Seo C). 

- ½ giá trị  xe mô tô, biển đăng ký 23G1-177.74; nhãn hiệu: HONDA WAVE 

RSX; màu sơn: Trắng-Đen; số máy: JA52E-0194157; số khung: 

RLHJA3853LY046933; Năm sản xuất: 2020 (Thu giữ của Sùng Seo Q). 

- 01 (một) xe mô tô, biển đăng ký 23G1- 143.75; nhãn hiệu: YAMAHA JUPITER 

GP, dung tích 113,7; màu sơn: Xanh-Đen; số máy: E3S1E-121021; số khung: 

RLCUE1340KY083365; Năm sản xuất: 2019 (Thu giữ của Hạng Seo C). 

       * Tịch thu tiêu hủy những loại giấy tờ sau: 

- 01 (một)  giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô số 006871, mang tên chủ xe Hạng 

Seo C, trú tại B, C, X, Hà Giang, cấp ngày 22/02/2019 (Thu giữ của Hạng Seo Củi). 

- 01 (một)  giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô số 014045, mang tên chủ xe Vàng 

Seo M, trú tại H, C, X, Hà Giang, cấp ngày 08/12/2020 (Thu giữ của Vàng Seo M). 

- 01 (một)  giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô số 000351, mang tên chủ xe Sùng 

Seo Q, trú tại S, C, X, Hà Giang, cấp ngày 09/3/2021 (Thu giữ của Sùng Seo Q). 

- 01 (một)  giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô số 012321, mang tên chủ xe Sùng 

Seo C, trú tại X/Thầu, C, X, Hà Giang, cấp ngày 21/01/2020 (Thu giữ của Sùng Seo 

C).   

[6] Về án phí: Theo quy định tại Điều 135 và Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình 

sự, các bị cáo Sùng Seo Q, Hạng Quáng D, Hạng Seo S, Vàng Seo M, Hạng Seo 

C, Vàng Seo S, Lù Seo S, Thào Seo D, Sùng Seo C, Sùng Seo V, Hạng Quáng B 

phải chịu án phí hình sự sơ thẩm, nhưng xét thấy các bị cáo là người dân tộc thiểu 

số, sinh sống ở xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Do đó, áp dụng 
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điểm đ Khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, Hội đồng xét xử quyết định miễn 

án phí hình sự sơ thẩm cho các bị cáo Sùng Seo Q, Hạng Quáng D, Hạng Seo S, 

Vàng Seo M, Hạng Seo C, Vàng Seo S, Lù Seo S, Thào Seo D, Sùng Seo C, Sùng 

Seo V, Hạng Quáng B. 

[7] Về các vấn đề khác: 

Ngày 18/10/2021 Cơ quan An ninh điều tra khởi tố bắt tạm giam đối với 

Giàng Văn P, nhưng Phù không có mặt tại địa phương, Cơ quan An ninh điều tra 
đã ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau. 

Đối với 11 người Trung Quốc (Lưu N, Cao Thuận Đ, Giang Chính Q, Lưu 
Hán H, Vương Đ, Tôn Hi H, Thi B, Hà Quốc N, Vương N, Vạn Đình G, Lý Gia 
S) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam xét thấy hành vi của các đối tượng trên chưa 

đủ yếu tố cấu thành tội nên Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Điện 
Biên đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Áp dụng khoản 1, điểm a khoản 3, Điều 348 Bộ luật Hình sự.  

1. Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo Sùng Seo Q, Hạng Quáng D, Hạng Seo 
S, Vàng Seo M, Hạng Seo C, Vàng Seo S, Lù Seo S, Thào Seo D, Sùng Seo C, 

Sùng Seo V, Hạng Quáng B (tên gọi khác: Hạng Quáng S) đều phạm tội “Tổ chức 
cho người khác xuất cảnh trái phép”. 

2. Về hình phạt: 

2.1. Áp dụng điểm a Khoản 3 Điều 348; điểm p, s Khoản 1 Điều 51; Điều 

15; Điều 17; Điều 38; Điều 54; Điều 58; Điều 57 Bộ luật Hình sự.  

- Xử phạt bị cáo Hạng Quáng B (tên gọi khác: Hạng Quáng S) 03 (Ba) năm 
tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 25/9/2021. 

2.2. Áp dụng Khoản 1 Điều 348; điểm s Khoản 1 Điều 51; Điều 15; Điều 17; 

Điều 38; Điều 57; Điều 58 Bộ luật Hình sự. 

- Xử phạt bị cáo Sùng Seo Q 09 (chín) tháng tù.  

- Xử phạt bị cáo Hạng Quáng D 09 (chín) tháng tù. 

- Xử phạt bị cáo Hạng Seo S 09 (chín) tháng tù. 

Thời hạn chấp hành hình phạt tù của các bị cáo Sùng Seo Q, Hạng Quáng D, 

Hạng Seo S tính từ ngày 09/4/2021.   

- Xử phạt bị cáo Vàng Seo M 08 (tám) tháng 19 (mười chín) ngày tù. 

- Xử phạt bị cáo Hạng Seo C 08 (tám) tháng 19 (mười chín) ngày tù. 

- Xử phạt bị cáo Vàng Seo D 08 (tám) tháng 19 (mười chín) ngày tù. 

- Xử phạt bị cáo Lù Seo S 08 (tám) tháng 19 (mười chín) ngày tù.  
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- Xử phạt bị cáo Thào Seo D 08 (tám) tháng 19 (mười chín) ngày tù. 

- Xử phạt bị cáo Sùng Seo C 08 (tám) tháng 19 (mười chín) ngày tù. 

- Xử phạt bị cáo Sùng Seo V 08 (tám) tháng 19 (mười chín) ngày tù. 

Thời hạn chấp hành hình phạt tù của các bị cáo Hạng Seo C, Sùng Seo C, 

Sùng Seo V, Vàng Seo S, Thào Seo D, Vàng Seo M, Lù Seo S tính từ ngày 
09/4/2021 đến ngày 23/12/2021. 

Áp dụng Khoản 5 Điều 328 Bộ luật Tố tụng hình sự: Tuyên bố trả tự do cho 

các bị cáo Hạng Seo C, Sùng Seo C, Sùng Seo V, Vàng Seo S, Thào Seo D, Vàng 
Seo M, Lù Seo S tại phiên tòa, nếu các bị cáo không bị tạm giam về tội danh nào 

khác. 

3. Xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ luật 
Tố tụng Hình sự: 

* Tịch thu tiêu hủy: 

- 01 (một)  giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô số 006871, mang tên chủ xe Hạng 

Seo C, trú tại B, C, X, Hà Giang, cấp ngày 22/02/2019 (Thu giữ của Hạng Seo C). 

- 01 (một)  giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô số 014045, mang tên chủ xe Vàng 

Seo M, trú tại H, C, X, Hà Giang, cấp ngày 08/12/2020 (Thu giữ của Vàng Seo M). 

- 01 (một)  giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô số 000351, mang tên chủ xe Sùng 

Seo Q, trú tại S, C, X, Hà Giang, cấp ngày 09/3/2021 (Thu giữ của Sùng Seo Q). 

- 01 (một)  giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô số 012321, mang tên chủ xe Sùng 

Seo C, trú tại X/Thầu, C, X, Hà Giang, cấp ngày 21/01/2020 (Thu giữ của Sùng Seo 

C). 

* Tịch thu sung ngân sách Nhà nước những chiếc điện thoại sau: 

- 01 (một) điện thoại di động cảm ứng nhãn hiệu VIVO, màu Trắng hồng, kèm 

theo thẻ SIM; màn hình bị vỡ điện thoại đã qua sử dụng cũ (Thu giữ của Hạng Quáng 

D). 

- 01 (một) điện thoại di động cảm ứng nhãn hiệu VIVO, màu Hồng, kèm theo 

thẻ SIM; điện thoại đã qua sử dụng cũ (Thu giữ của Hạng Seo C). 

- 01 (một) điện thoại di động cảm ứng nhãn hiệu OPPO, màu Tím-Trắng, kèm 

theo thẻ SIM; điện thoại đã qua sử dụng cũ (Thu giữ của Vàng Seo S). 

- 01 (một) điện thoại di động cảm ứng nhãn hiệu VIVO, màu Đen, kèm theo thẻ 

SIM; điện thoại đã qua sử dụng cũ (Thu giữ của Sùng Seo V). 

- 01 (một) điện thoại di động cảm ứng nhãn hiệu VIVO, màu Đỏ, kèm theo thẻ 

SIM; điện thoại đã qua sử dụng cũ (Thu giữ của Vàng Seo M). 

- 01 (một) điện thoại di động cảm ứng nhãn hiệu VIVO, màu Đen, kèm theo thẻ 

SIM; điện thoại đã qua sử dụng cũ (Thu giữ của Hạng Seo S). 
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- 01 (một) điện thoại di động cảm ứng nhãn hiệu VIVO, màu Xanh-Đen, kèm 

theo thẻ SIM; mặt sau điện thoại bị vỡ, điện thoại đã qua sử dụng cũ (Thu giữ của 

Thào Seo D). 

- 01 (một) điện thoại di động cảm ứng nhãn hiệu OPPO, màu Xanh dương, kèm 

theo thẻ SIM; điện thoại đã qua sử dụng cũ (Thu giữ của Lù Seo S). 

- 01 (một) điện thoại di động cảm ứng nhãn hiệu VIVO, màu Đỏ đen, kèm theo 

thẻ SIM; điện thoại đã qua sử dụng cũ (Thu giữ của Sùng Seo Q). 

- 01 (một) điện thoại di động cảm ứng nhãn hiệu VIVO, màu Bạc, kèm theo thẻ 

SIM; màn hình bị vỡ, điện thoại đã qua sử dụng cũ (Thu giữ của Sùng Seo C). 

* Tịch thu sung ngân sách Nhà nước những tài sản sau: 

- ½ giá trị xe mô tô, biển đăng ký 23G1- 174.93; nhãn hiệu: HONDA WAVE RSX, 

dung tích 109,2; màu sơn: Xám-Đỏ-Đen; số máy: JA52E-0175058; số khung: 

RLHJA3835LY015245; Năm sản xuất: 2020 (Thu giữ của Vàng Seo M). 

- ½ giá trị  xe mô tô, biển đăng ký 23G1-159.14; nhãn hiệu: YAMAHA EXCITER, 

dung tích 149,8; màu sơn: Xanh-Bạc; số máy: G3D4E-206732; số khung: 

RLCUG0610GY193822; Năm sản xuất: 2015 (Thu giữ của Sùng Seo C). 

- ½ giá trị  xe mô tô, biển đăng ký 23G1- 177.74; nhãn hiệu: HONDA WAVE 

RSX; màu sơn: Trắng-Đen; số máy: JA52E-0194157; số khung: 

RLHJA3853LY046933; Năm sản xuất: 2020 (Thu giữ của Sùng Seo Q). 

- 01 (một) xe mô tô, biển đăng ký 23G1- 143.75; nhãn hiệu: YAMAHA JUPITER 

GP, dung tích 113,7; màu sơn: Xanh-Đen; số máy: E3S1E-121021; số khung: 

RLCUE1340KY083365; Năm sản xuất: 2019 (Thu giữ của Hạng Seo C). 

* Trả lại cho bị cáo Sùng Seo Q: 

        - 01 xe mô tô, biển đăng ký 23G1- 137.70; nhãn hiệu: YAMAHA JUPITER FI, 

dung tích 113,7; màu sơn: Xanh-Đen; số máy: E3S1E-117287; số khung: 

RLCUE1340JY079627; Năm sản xuất: 2018 (Thu giữ của Sùng Seo V). 

- 01 (một)  giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô số 009353, mang tên chủ xe Sùng 

Seo Q, trú tại S, C, X, Hà Giang, cấp ngày 18/12/2018 (Thu giữ của Sùng Seo V). 

* Trả lại cho bị cáo Lù Seo S: 

        - 01 (một) xe mô tô, biển đăng ký 23G1- 160.01; nhãn hiệu: HONDA WAVE RSX, 

dung tích 109,1; màu sơn: Xanh-Đen; số máy: JA38E-0476617; số khung: 

RLHJA3815KY018644; Năm sản xuất: 2019 (Thu giữ của Lù Seo S). 

- 01 (một)  giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô số 012308, mang tên chủ xe Lù 

Seo S, trú tại T, Pà Vầy S, X, Hà Giang, cấp ngày 19/01/2020 (Thu giữ của Lù Seo 

S). 

* Trả lại cho bị cáo Hạng Seo S: 
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- 01 xe mô tô, biển đăng ký 23G1- 089.33; nhãn hiệu: HONDA WAVERSX, 

dung tích 109; màu sơn: Đỏ-Đen; số máy: JA31E-0390961; số khung: 

RLHJA3111EY217477; Năm sản xuất: 2016 (Thu giữ của Hạng Seo S). 

- 01 (một)  giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô số 003271, mang tên chủ xe Hạng 

Seo S, trú tại C, X, Hà Giang, cấp ngày 30/5/2016 (Thu giữ của Hạng Seo S). 

* Trả lại cho bị cáo Thào Seo D: 

- 01 (một) xe mô tô, biển đăng ký 23G1- 157.35; nhãn hiệu: YAMAHA EXCITER, 

dung tích 149,8; màu sơn: Đen-Xanh; số máy: G3D4E-922343; số khung: 

RLCUG1010KY155610; Năm sản xuất: 2019 (Thu giữ của Thào Seo D). 

- 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô số 012045, mang tên chủ xe Thào 

Seo D, trú tại C, C, X, Hà Giang, cấp ngày 31/12/2019 (Thu giữ của Thào Seo D). 

* Trả lại cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Vàng Seo Quáng 

trú tại Thôn H, xã C, huyện X, tỉnh Hà Giang: 

         - 01 (một) xe mô tô, biển đăng ký 23G1- 116.10; nhãn hiệu: HONDA WAVE 

RSX, dung tích 109,1, màu sơn: Đỏ-Đen; số máy: JA31E-0428272; số khung: 

RLHJA3129EY071192; Năm sản xuất: 2016 (Thu giữ của Vàng Seo S). 

- 01 (một)  giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô số 006821, mang tên chủ xe Vàng 

Seo Q, trú tại C, X, Hà Giang, cấp ngày 23/01/2018 (Thu giữ của Vàng Seo S). 

* Trả lại cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Hạng Thị Chánh 

trú tại Thôn B, xã C, huyện X, tỉnh Hà Giang: 

- 01 xe mô tô, biển đăng ký 23G1- 143.62; nhãn hiệu: HONDA BLADE, dung 

tích 109,1; màu sơn: Đỏ-Đen; số máy: JA36E-0688272; số khung: 

RLHJA3632GY118406; Năm sản xuất: 2018 (Thu giữ của Hạng Quáng D). 

- 01 (một)  giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô số 010094, mang tên chủ xe Hạng 

Thị C, trú tại thôn B, C, X, Hà Giang, cấp ngày 01/3/2019 (Thu giữ của Hạng Quáng 

D). 

* Trả lại cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Giàng Thị Mỷ trú 

tại Thôn B, xã C, huyện X, tỉnh Hà Giang: 

- ½ giá trị  xe mô tô, biển đăng ký 23G1- 143.75; nhãn hiệu: YAMAHA JUPITER 

GP, dung tích 113,7; màu sơn: Xanh-Đen; số máy: E3S1E-121021; số khung: 

RLCUE1340KY083365; Năm sản xuất: 2019 (Thu giữ của Hạng Seo C). 

* Trả lại cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Giàng Thị D, sinh 

năm 1996, trú tại Thôn H, xã C, huyện X, tỉnh Hà Giang:   

- ½ giá trị xe mô tô, biển đăng ký 23G1- 174.93; nhãn hiệu: HONDA WAVE RSX, 

dung tích 109,2; màu sơn: Xám-Đỏ-Đen; số máy: JA52E-0175058; số khung: 

RLHJA3835LY015245; Năm sản xuất: 2020 (Thu giữ của Vàng Seo M). 

* Trả lại cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Lù Thị M, trú tại 

xã C, huyện X, tỉnh Hà Giang: 
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- ½ giá trị  xe mô tô, biển đăng ký 23G1-159.14; nhãn hiệu: YAMAHA EXCITER, 

dung tích 149,8; màu sơn: Xanh-Bạc; số máy: G3D4E-206732; số khung: 

RLCUG0610GY193822; Năm sản xuất: 2015 (Thu giữ của Sùng Seo C). 

* Trả lại cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Củ Thị C, trú tại xã 

C, huyện X, tỉnh Hà Giang: 

- ½ giá trị  xe mô tô, biển đăng ký 23G1- 177.74; nhãn hiệu: HONDA WAVE 

RSX; màu sơn: Trắng-Đen; số máy: JA52E-0194157; số khung: 

RLHJA3853LY046933; Năm sản xuất: 2020 (Thu giữ của Sùng Seo Q). 

(Theo Biên bản bàn giao, nhận vật chứng ngày 23/11/2021 giữa Cơ quan An 
ninh Điều tra - Công an tỉnh Điện Biên và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện 

Biên). 

4. Về án phí: Căn cứ Điều 135, Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm đ 

khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản 
lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.  

Miễn án phí hình sự sơ thẩm cho các bị cáo Sùng Seo Q, Hạng Quáng D, 
Hạng Seo S, Vàng Seo M, Hạng Seo C, Vàng Seo S, Lù Seo S, Thào Seo D, Sùng 

Seo C, Sùng Seo Vu, Hạng Quáng B (tên gọi khác: Hạng Quáng S). 

5. Về quyền kháng cáo đối với bản án: Căn cứ vào các Điều 331, Điều 333 
Bộ luật Tố tụng hình sự, các bị cáo có quyền kháng cáo bản án; những người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo phần bản án liên quan đến nghĩa 
vụ của mình lên Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án (ngày 23/12/2021). 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền 
kháng cáo phần bản án liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của họ lên Tòa án nhân 

dân Cấp cao tại Hà Nội trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm 
yết bản án tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã nơi người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan cư trú. 

Nơi nhận: 
 

- Viện kiểm sát nhân dân Cấp cao tại Hà Nội; 
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên; 
- Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Điện Biên;; 
- Các bị cáo; 
- Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; 
- Trại tạm giam Công an tỉnh Điện Biên; 
- Cục THADS tỉnh Điện Biên; 
- UBND xã C, huyện X, tỉnh Hà Giang; 
- Phòng HC Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên; 
- Vụ Giám đốc kiểm tra I (Tòa án nhân dân Tối cao); 
- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(Đã ký) 
 

 

Phạm Văn Nam 

 

 


